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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm quy đổiĐiểm chữĐiểm HPSố TCHọc phầnHọ và tênMã SV

10Số học phần nợ :DũNguyễn Trường
16CQ5101040
001

3

0F2.72.0Toán cao cấp A1

0F3.14.0Nền móng và mố trụ cầu

0F3.74.0Thiết kế đường ôtô

10Số học phần nợ :DựNguyễn Quang
16CQ5101040
002

4

0F3.84.0Thiết kế đường ôtô

0F2.82.0Toán cao cấp A1

0F3.62.0Pháp luật đại cương

0F2.92.0Thuỷ lực-Thủy văn

12Số học phần nợ :ĐứcHuỳnh Hữu Trọng
16CQ5101040
003

4

0F3.43.0Kết cấu BTCT

0F2.42.0Toán cao cấp A1

0F2.94.0Thiết kế đường ôtô

0F2.53.0Thiết kế cầu BTCT

5Số học phần nợ :HiểnPhan Ngọc
16CQ5101040
004

2

0F3.03.0Thiết kế cầu BTCT

0F3.82.0Toán cao cấp A1

10Số học phần nợ :MinhLê Văn
16CQ5101040
006

3

0F2.84.0Nền móng và mố trụ cầu

0F3.64.0Thiết kế đường ôtô

0F3.22.0Toán cao cấp A1

2Số học phần nợ :TriềuNguyễn Dương
16CQ5101040
011

1

0F3.42.0Toán cao cấp A1

15Số học phần nợ :TuấnLê Anh
16CQ5101040
012

6

0F3.63.0Kết cấu BTCT

0F3.82.0Trắc địa

0F3.32.0Thuỷ lực-Thủy văn

0F3.41.0Pháp luật xây dựng

0F3.14.0Nền móng và mố trụ cầu

0F3.43.0Thiết kế cầu BTCT
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Điểm quy đổiĐiểm chữĐiểm HPSố TCHọc phầnHọ và tênMã SV

4Số học phần nợ :KhoanNguyễn Mạnh
16CQ5101040
015

2

0F3.52.0Toán cao cấp A1

0F3.82.0Trắc địa

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTrưởng khoa
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